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RAMSET EPCON G5 PRO 600ML 
 

 

 

I. GIỚI THIỆU 

Ramset Epcon G5 Pro: là loại hóa chất cấy thép gốc Epoxy 2 thành phần, cường độ cao, chịu được lực 

rung động. Sản phẩm được đóng gói trong tuýp nhựa cứng màu đen – cam theo tỷ lệ 2 : 1 với tổng dung tích 

là 600 ml. Ramset Epcon G5 Pro được dùng để cấy thép hoặc thanh ren vào hầu hết các loại vật liệu nền 

như: bê tông, đá tự nhiên, sản phẩm có thể thi công trong điều kiện vật liệu nền khô ráo,  ẩm ướt hoặc ngập 

nước, phù hợp với lỗ khoan bằng máy khoan búa hoặc máy khoan ống kim cương ở điều kiện nhiệt độ vật 

liệu nền từ 30 - 35 oC thời gian lắp đặt cho phép đến 8 phút, thời gian đông cứng và đủ lực tải chỉ trong 

vòng 4 giờ. Sản phẩm được sản xuất tại Úc. 

Chứng chỉ kỹ thuật ETA 18/0675 

Chứng chỉ thi công trong nguồn nước AWQC 

Chứng chỉ chống cháy SIGGMA. 

 

1. Các trường hợp sử dụng Ramset Epcon G5 Pro 

- Cấy bổ sung thép chờ vào tường vây barrette, cầu thang bộ, vá hoặc mở rộng sàn bê tông …. 

- Lắp đặc kết cấu thép như dầm, kèo, cột, cầu thang máy, cầu thang thoát hiểm, mái che vào bê tông 

- Lắp đặt máy móc thiết bị có tải trọng lớn và độ rung động cao trong quá trình vận hành 

- Bổ sung bu lông chờ do không có bu lông chờ trước hoặc có nhưng bị sai vị trí hoặc hư hỏng. 

 

2. Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm : 

- Vật liệu nền : Bê tông có và không có cốt thép, đá tự nhiên 

- Điều kiện thi công : đáp ứng tốt cho cả lỗ khoan bằng máy khoan bê tông thông thường và 

khoan bê tông lấy lõi, có thể thi công trong điều kiện khô ráo, ẩm ướt hoặc ngập nước 

- Thời gian thi công và đủ tải 100% : 



Nhiệt độ 

vật liệu nền ( oC ) 

Thời gian thao tác 

( phút ) 

Thời gian đủ tải 

( giờ ) 

< 10 150 24 

10 - 15 40 18 

15 - 20 25 12 

20 - 25 18 8 

25 - 30 12 6 

30 - 35 8 4 

35 - 40 6 2 

 

3. Biện pháp thi công 

 

Khoan lỗ với đường kính và độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật: 

 

• EPCON G5 Pro + Thép vằn 

 

 
Đường kính thép 

(mm) 

 
Đường kính lỗ khoan 

(mm) 

 
Chiều sâu lỗ khoan 

(mm) 

 
Ghi chú 

8 12 80  

 

 

Chiều sâu lỗ 

khoan sẽ được 

thay đổi tùy theo 

mác thép và mác 

bê tông 

10 13 100 

12 15 120 

16 20 160 

20 25 200 

25 30 250 

28 35 280 

32 40 320 

40 50 400 

 

• EPCON G5 Pro + Thanh ren 5.8 

 

 
Đường kính thanh ren 

(mm) 

 
Đường kính lỗ khoan 

(mm) 

 
Chiều sâu lỗ khoan 

(mm) 

 
Lực siết bu lông 

(Nm) 

M8 10 80 10 

M10 12 90 20 

M12 14 110 30 

M16 18 125 60 

M20 25 170 120 

M24 28 210 200 

M30 35 280 400 

 

 

 

 



• Qui trình thi công: 

 

Khoan lỗ, làm vệ sinh, bơm keo và lắp đặt theo trình tự sau : 

1. Khoan lỗ 

2. Làm sạch lỗ bằng chổi kim loại, thổi sạch bụi bằng máy thổi hơi hoặc máy nén khí 

Làm sạch lỗ bằng chổi kim loại, thổi sạch bụi bằng máy thổi hơi hoặc máy nén khí (lần 2) 

3. Lắp vòi trộn vào tuýp keo sau đó lắp tuýp keo vào súng bơm, bơm bỏ khoảng 10ml đầu vòi do 

hóa chất chưa trộn đều, bơm hóa chất từ đáy lỗ khoan sao cho hóa chất điền đầy khoảng 55-60% lỗ 

4. Cắm thép hoặc thanh ren từ ngoài vào trong, vừa cắm vừa xoay để hóa chất bám đều 

5. Chờ hoá chất đông cứng theo thời gian đã được khuyến cáo. Trong thời gian chờ cần giữ  cho thanh 

thép, thanh ren được cố định.  

 

 
 

 

II. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

Hóa chất cấy thép Epcon G5 Pro có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất với 

điều kiện bảo quản đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất 

 
Đối với tuýp sản phẩm thi công dỡ dang cần được để nguyên vòi trộn đang sử dụng với 

tuýp hóa chất, khi có nhu cầu dung lại thì tháo vòi trộn cũ thay bằng vòi trộn mới và bơm bỏ 

khoảng 10 ml đầu vòi hóa chất chưa trộn đều. 

 

Cũng như hầu hết các loại hóa chất khác, hóa chất cấy thép Ramset Epcon G5 Pro yêu cầu 

phải được bảo quản trong kho đáp ứng một số yêu cầu sau : 

 
- Nhiệt độ không vượt quá 30 oC ( nếu bảo quản ở nhiệt độ cao hơn thì sản phẩm sẽ bị khô 

cứng trước thời hạn và không thể sử dụng được nữa ) 

- Không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm 

- Kho khô ráo, thoáng mát



Compliant
High performance anchoring epoxy for concrete 
Approved for cracked concrete & seismic zones

Fast Cure!
Same day loading 
Higher Productivity

MULTI  
DIRECTIONAL  
APPLICATION

•	ETA approved for cracked concrete and seismic zones
•	High performance pure epoxy with 100 years working life
•	 Fast cure for same day loading (2 hours at 35°C)
•	All weather conditions
•	 Fast, low fatigue dispensing
•	Non shrink epoxy – suitable for cored and oversized holes.
•	Sag resistant – suitable for overhead applications.
•	 Low VOC & odourless, can be used indoors.
•	Re-sealable tip

Applications 
•	 Post-installed system for bond anchor e.g. starter 

bars and structural steel connections 
•	 Post-installed system for rebar connection e.g 

dowel bars for reinforce concrete walls, columns, 
slab and beams

Substrates 
•	Solid Concrete
•	Cracked Concrete
•	Stone
•	Masonry block and brick

Product Advantages

Applicable Standards
•	Eurocodes
•	AS5216:2018
•	AS5216:2021
•	NCC 2019
•	100 Years Working Life

PERFORMANCE RELATED SYMBOLS
Indicates the suitability of product to specific types of performance related situations.

INSTALLATION RELATED SYMBOLS
Indicates the suitable positioning and other installation related requirements.

SAFETY SYMBOLS

Solid ConcreteDrilled holes Flooded holesCored holesOversized Holes Wet holes
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Drinking water 
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Cracked Concrete Dynamic loading
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MATERIAL SPECIFICATION SYMBOLS
Indicates the base material and surface finish to assist in selection with regard to corrosion or environmental issues.
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QUI TRÌNH THÍ NGHIỆM KÉO NHỔ THÉP NEO HIỆN TRƯỜNG 

 

1. Chuẩn Bị Mẫu Thử:  

1.1. Trong trường hợp thử tải đầu vào chọn các đường kính thép gân yêu cầu thí nghiệm, dài  

L=(Lo + 500mm) có sẵn tại hiện trường. Trong trường hợp thi công đại trà thí nghiệm kéo nhổ “ Ngẫu 

nhiên” trên thép chờ đã neo cấy cho cấu kiện sẽ được Đại diện có thẩm quyền ở công trường lựa chọn 

ngẫu nhiên (Tham khảm Mục 3). 

1.2. Khoan lỗ đúng kích thước như chỉ định trên tài liệu kỹ thuật của Ramset hoặc Bảng tính toán thiết kế độ 

sâu neo thép (cho trường hợp phi tiêu chuẩn) đã trình duyệt.  

1.3. Tiến hành lắp đặt liên kết thép neo Ramset vào lỗ đã khoan được vệ sinh sạch theo đúng quy trình lắp 

đặt do Nhà sản xuất Ramset đưa ra. 

1.4. Mẫu kéo là thép neo hóa chất, để yên các mẫu thép neo này (không được chạm vào) sau khi lắp đặt 

trong ít nhất là 4h (với loại Epcon G5 Pro) ở nhiệt độ 30 - 35oC và bê tông nền khô ráo (tham khảo thêm 

tài liệu Ramset) sau khi lắp đặt xong cho đến khi liên kết khô cứng hoàn toàn rồi mới tiến hành thử tải. 

1.5. Đục bỏ đất cát, bê tông, keo thừa lồi lõm (nếu có) trên bề mặt xung quanh vị trí thép cần thí nghiệm để 

đạt được bề mặt bê tông tốt và tương đối phẳng cho công tác thí nghiệm (như trên Hình 1) 

2. Phương Pháp Thí Nghiệm : (Dựa theo tiêu chuẩn ASTM 1512)  

Mức tăng tải đến 115% NRd và duy trì trong vòng 2 phút để quan sát đánh giá trong trường hợp thử tải đầu 

vào. Mức tăng tải đến 85% NRd trong trường hợp thi công đại trà. 

 NRd : Lực kéo thiết kế đã được trình duyệt của thép neo. 

3. Số lượng mẫu thử quy định  

Số lượng mẫu thử được chọn tối thiểu là 2 mẫu cho mỗi loại đường kính trong trường hợp thí nghiệm đầu 

vào.Trong giai đoạn kéo tải ngẫu nhiên khi thi công đại trà được chọn thõa mãn 1% của tổng số liên kết và 

tối thiểu là 2 mẫu. 

4. Tiến Hành Thí Nghiệm:  

4.1. Sau khi các mẫu liên kết thép neo đã được chuẩn bị xong, dính kết hoàn toàn (fully cured, nếu là thép 

neo hóa chất), bắt đầu lắp đặt hệ thống thử tải kéo vào mẫu thử (Hình 2) bao gồm: khung/ cầu truyền 

lực (nếu cần), bộ nêm kẹp thép và bộ kích thủy lực đã được hiệu chuẩn bởi Trung tâm kiểm định 

Quatest 1. 

4.2. Kiểm tra đồng hồ đo lực về vùng “0” (zero). Bắt đầu gia tải từ từ bằng bơm thủy lực đến mức tải kiểm 

chứng (Mục 2) thì ngừng và giữ trong 2 phút để kiểm tra (hiện tượng sụt giảm áp lực khoảng 10% sẽ 

diễn ra do quá trình giãn dài của thép và sự phân bố ứng suất lại trong cơ cấu gia tải và bê tông nền).  
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4.3. Trong trường hợp cần kiểm chứng khả năng chịu kéo tới hạn của liên kết (nếu thiết bị đáp ứng được), 

sau khi tạm dừng ở mức tải kiểm chứng, tiếp tục gia tải đến khi số đo trên đồng hồ thủy lực không tăng 

lên nữa thì dừng lại.  

4.4.  Sau đó, ghi nhận kết quả số đo lực xong, tháo lấy thiết bị ra để kiểm tra mô hình phá hoại (nếu có) của 

liên kết là phá hủy của bê tông, thép gân hay mối nối keo như trên Hình 3. 

5. Ghi Nhận Kết Quả:   

Sau thời gian ngừng gia tải kể trên mà lực đo không còn sụt giảm nữa và liên kết vẫn không bị phá hoại thì 

đọc và ghi nhận kết quả lực đo được hiển thị trên đồng hồ lực và quy đổi ra đơn vị tính cần thiết dựa theo 

bảng (công thức) quy đổi do đơn vị hiệu chuẩn cung cấp.  

6. Lập Báo Cáo Kết Quả Thử Nghiệm: 

Tất cả các kết quả thí nghiệm sẽ được ghi nhận và lập Báo cáo kết quả thí nghiệm ngay tại hiện trường, rồi 

chuyển cho tất cả các bên liên quan đã chứng kiến thí nghiệm cùng ký và mỗi bên sẽ giữ một bản gốc. 
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Hình 1 

 
 
 
 
 
    Làm phẳng bề mặt và chuẩn 
bị mẫu neo để kéo hiện trường. 

 

 

Hình 2 

 
 
 
 
 
   Hệ thống kịch thủy lực kéo 
nhổ thép neo ở hiện trường. 

 

 

Hình 3 

 
 
 
    Làm dấu khoảng cách đo từ 
mặt bê tông ra 1 khoảng 450 
mm để kiểm tra “ Độ dãn dài” 
(nếu có) sau khi thí nghiệm. 

 






































	Untitled-1-01
	Untitled-1-02
	Untitled-1-03
	Untitled-1-04
	Untitled-1-05
	Untitled-1-06
	Untitled-1-07
	Untitled-1-08
	Untitled-1-09
	Untitled-1-10
	Untitled-1-11
	Untitled-1-12
	Untitled-1-13
	Untitled-1-14
	Untitled-1-15
	Untitled-1-16
	Untitled-1-17
	Untitled-1-18
	Untitled-1-19
	Untitled-1-20
	Untitled-1-21
	Untitled-1-22
	Untitled-1-23
	Untitled-1-24

